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BÁO CÁO
Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
_______________

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực 
hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là DNNVV) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai, nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LUẬT HỖ TRỢ DNNVV
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Hỗ 

trợ DNNVV
 Nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV, tạo điều kiện 

thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, khuyến khích phát triển doanh nghiệp. 
Tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai cũ đã chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, 
đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và nghiêm túc triển khai thực 
hiện Luật Hỗ trợ DNNVV. Một số văn bản chính triển khai thực hiện Luật Hỗ 
trợ DNNVV như sau: (1) Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 08/10/2018 của 
UBND tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái; (2) Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND 
tỉnh Yên Bái về Quy định chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Yên Bái 
giai đoạn 2020-2025; (3) Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 27/5/2020 của 
UBND tỉnh Yên Bái hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND; (4) 
Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh Yên Bái phê 
duyệt Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai 
đoạn 2020-2025; (5) Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của 
UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết 
ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy 
sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025; (6) Quyết định số 907/QĐ-
UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về Chương trình hỗ trợ pháp lý 
cho DNNVV trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025; (7) Đề án số 
246/ĐA-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về phát triển doanh 
nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (8) Văn bản số 
870/UBND-KT ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai 
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai 
đoạn 2022-2025; (9) Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của 
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HĐND tỉnh Lào Cai Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải 
hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (10) Nghị quyết 
số 19/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai Quy định hỗ 
trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng 
bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai,...

Ngày 01/7/2025, tỉnh Lào Cai sau sáp nhập chính thức đi vào hoạt động. 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 
29/7/2025 thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị 
về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 
19/8/2025 thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Nghị 
quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 
68-NQ/TW, Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ về triển 
khai Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ 
chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân (KTTT).

HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 
08/7/2025, trong đó đã quyết nghị cho tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 
09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND tỉnh đến hết năm 2025,...

Tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập) đã tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính 
quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến và triển 
khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV. Công tác tuyên truyền, phổ biến được triển 
khai bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần tạo 
chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của KTTT, doanh nghiệp 
ngoài nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua 
đó, nhận thức của các cấp, các ngành về nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả KTTT, doanh nghiệp ngoài nhà nước từng bước được nâng lên; 
KTTT, doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày càng được xác định là một thành 
phần kinh tế quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc 
của nền kinh tế quốc dân. Trên cơ sở đó, tỉnh đã chỉ đạo lồng ghép các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển KTTT, doanh nghiệp ngoài nhà nước vào các chương trình, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và trung hạn của địa phương. 

2. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV 
2.1. Chính sách hỗ trợ tiếp cận tín dụng:
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 4 đã chỉ đạo các ngân hàng 

trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh Lào Cai liên quan đến các nội dung hỗ trợ 
tín dụng cho DNNVV nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV trong  hoạt động sản 
xuất kinh doanh.

- Thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của 
HĐND tỉnh, các DNNVV trên địa bàn tỉnh đã được các ngân hàng hỗ trợ xây 
dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ 
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năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng 
tiếp cận tín dụng theo quy định.

- Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tập trung 
vốn tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các ngân hàng trên địa bàn tỉnh 
đã chủ động tiếp cận đối tượng khách hàng là nhóm DNNVV với mức lãi suất 
cho vay thấp hơn theo quy định. 

* Một số kết quả thực hiện cụ thể như sau:
(1) Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ và phát triển kinh tế - xã hội: 
Các chi nhánh ngân hàng, QTDND trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục đầu 

tư cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, các DNNVV, giải ngân các dự án 
đã cam kết, cho vay các đối tượng chính sách - xã hội,... Dư nợ thực hiện đến 
tháng 12/2025 như sau: 

- Dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị 
định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến tháng 
12/2025 đạt khoảng 37.500 tỷ đồng, tăng 629 tỷ đồng (+1,7%) so với 
31/12/2024. 

- Dư nợ cho vay thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới đạt khoảng 27.500 tỷ đồng, tăng 1.817 tỷ đồng (+7,1%) so 
với 31/12/2024. 

- Dư nợ cho vay DNNVV đạt khoảng 20.100 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng 
(+0,2%) so với 31/12/2024. 

- Dư nợ cho vay xuất khẩu đạt khoảng 1.050 tỷ đồng, tăng 99 tỷ đồng 
(+10,4%) so với 31/12/2024. 

- Dư nợ cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 20 tỷ 
đồng, tăng 2 tỷ đồng (+11,1%) so với 31/12/2024. 

- Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây 
dựng lại chung cư theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ đạt khoảng 19 
tỷ đồng. 

- Cho vay kinh tế tập thể đạt khoảng 400,5 tỷ đồng với 48 hợp tác xã còn 
dư nợ. 

- Cho vay theo Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào 
Cai (trước sáp nhập) về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 
2030, tầm nhìn đến 2050 đạt khoảng 650 tỷ đồng, tăng 68 tỷ (11,7%) so 
với 31/12/2024. 

(2) Kết quả thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp: 
Đã theo dõi, nắm bắt kịp thời các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách 

và những khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai, tập trung tháo gỡ, xử lý 
những nội dung thuộc thẩm quyền; báo cáo, đề xuất, tham mưu cấp có thẩm 
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quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn. Kết quả cho 
vay mới theo các Chương trình tín dụng đã đăng ký: Dư nợ cho vay mới đạt 
khoảng 10.385 tỷ đồng, với 426 doanh nghiệp và 2.210 khách hàng khác. Cơ 
cấu nợ thông qua chương trình đạt khoảng 28,6 tỷ đồng với 6 doanh nghiệp và 
01 khách hàng khác; Hỗ trợ các khách hàng giảm lãi suất, giảm phí,... với dư nợ 
khoảng 300 tỷ đồng của 03 doanh nghiệp. Chương trình góp phần tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, giảm 
bớt những khó khăn về vốn và chi phí lãi vay, từ đó góp phần giảm chi phí sản 
xuất, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Tín dụng chính sách: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lào 
Cai đã tập trung giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch từ đầu năm cho vay 24 
chương trình tín dụng ưu đãi đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng 
chính sách xã hội,... Dư nợ đến tháng 12/2025 đạt khoảng 11.644 tỷ đồng, tăng 
1.230 tỷ đồng (+11,8%) so với năm 2024. 

(3) Bên cạnh đó, các chi nhánh ngân hàng, QTDND trên địa bàn đã thực 
hiện Thông tư số 53/2024/TT-NHNN ngày 04/12/2024 Quy định về việc tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 
khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3. Kết quả: Dư nợ 
bị ảnh hưởng là 1.714 tỷ đồng với 113 khách hàng hàng; Đã miễn, giảm lãi vay 
cho 59 khách hàng với số tiền là 364,3 triệu đồng; Giảm lãi suất cho vay trên dư 
nợ hiện hữu với dư nợ là 74 tỷ, số tiền lãi đã giảm là 28 triệu với 79 khách hàng. 
Doanh số cho vay mới theo các chương trình, gói hỗ trợ khách hàng là 29 tỷ 
đồng của 13 khách hàng,…

2.2. Chính sách hỗ trợ thuế, phí và lệ phí:
Các doanh nghiệp nói chung và các DNNVV nói riêng trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai trong thời gian qua đều được xem xét, hưởng chính sách hỗ trợ thuế, 
phí và lệ phí đúng theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV; Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 198/2025/QH15 
ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển 
kinh tế tư nhân; các văn bản pháp luật khác có liên quan và chỉ đạo của Đảng và 
Nhà nước.

2.3. Chính sách hỗ trợ công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ cơ sở ươm 
tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo:

Chính sách hỗ trợ công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ 
sở kỹ thuật, khu làm việc chung là một trong các chính sách đã được HĐND tỉnh 
quy định tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020. UBND tỉnh 
Yên Bái (cũ) đã ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 phê 
duyệt Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai 
đoạn 2020-2025,... Tuy nhiên, trong thời gian qua chưa có doanh nghiệp nào 
trên địa bàn đáp ứng được các điều kiện hỗ trợ, nộp hồ sơ đề nghị để được 
hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

2.4. Chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn, pháp lý:



5

Trong thời gian qua, công tác hỗ trợ thông tin, tư vấn, pháp lý đã được 
tỉnh Lào Cai quan tâm, chỉ đạo thực hiện, một số kết quả cụ thể như sau:

- Đã đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến pháp luật nhằm đổi mới tư 
duy, thống nhất nhận thức, hành động về vai trò đặc biệt của KTTT trong phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh; khuyến khích tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường của 
doanh nghiệp; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành, minh bạch, liêm chính.

- Đã duy trì chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông 
tin điện tử Sở Tư pháp và Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai để 
tiếp thu, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, 
doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Biên soạn đăng tải nhiều tin, 
bài liên quan trên trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai.

- Đã biên soạn và phát hành cuốn Thông tin hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp 
(Số chuyên đề: Tìm hiểu pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp), với số lượng 
1.500 cuốn,...

2.5. Chính sách hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử 
dụng nhiều lao động nữ:

Hằng năm, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Hội Nữ doanh nhân 
dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, 
tọa đàm trao đổi các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, tổ 
chức các lớp đào tạo, tập huấn, các diễn đàn chia sẻ về khởi nghiệp, khởi sự kinh 
doanh, hỗ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ,...

2.6. Chính sách hỗ trợ kinh doanh bền vững:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/QĐ-TTg 
ngày 08/02/2022. Đến ngày 12/12/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành 
Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện Chương 
trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 
- 2025; ngày 28/02/2025 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2025/TT-BTC 
hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai 
đoạn 2022 - 2025.

UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên 
quan tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh 
theo hướng lồng ghép các chương trình, kế hoạch, chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp của tỉnh và căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện 
Chương trình 167. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Lào Cai chưa có doanh nghiệp khu 
vực tư nhân kinh doanh bền vững nào được đánh giá đạt từ 50% tổng số điểm 
trở lên của bộ công cụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 
13/2023/TT-BKHĐT gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ (đây 
là nguyên tắc để hỗ trợ các doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững 
theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT). 
Do đó, đến nay tỉnh Lào Cai chưa có doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh 
bền vững nào được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Chương trình 167, 
Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT.
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Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay, khi các doanh nghiệp khu vực tư nhân 
kinh doanh bền vững có nhu cầu nhận hỗ trợ của Nhà nước đều được xem xét để 
hỗ trợ lồng ghép theo các chương trình, kế hoạch, chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp, DNNVV của tỉnh và theo quy định của pháp luật như: (1) Luật Hỗ trợ 
DNNVV; (2) Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; (3) 
Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư; (4) Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính,...

2.7. Chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh:
Các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều 

được xem xét, hưởng hỗ trợ các nội dung theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, bao gồm: (i) Hỗ trợ tư vấn, 
hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; (ii) Hỗ trợ đăng ký doanh 
nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp; (iii) Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện; (iv) Hỗ trợ lệ phí môn bài; (v) Hỗ trợ tư vấn, hướng 
dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 
của HĐND tỉnh các DNNVV trên địa bàn tỉnh được hưởng hỗ trợ kinh phí thành 
lập DNNVV trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh với mức hỗ trợ tối đa 42 
triệu đồng/01 doanh nghiệp. Tính đến hết năm 2025, tỉnh Lào Cai đã xem xét, 
phê duyệt hỗ trợ cho 42 DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh với tổng kinh phí 
hỗ trợ là 1.545,3 triệu đồng.

2.8. Chính sách hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 
giá trị:

Chính sách hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị là 
một trong các chính sách đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 
09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020. UBND tỉnh Yên Bái cũ đã ban hành Quyết 
định số 2823/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 phê duyệt Đề án hỗ trợ DNNVV 
tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến 
nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025,... Tuy 
nhiên, trong thời gian qua chưa có doanh nghiệp nào trên địa bàn đáp ứng được 
các điều kiện hỗ trợ, nộp hồ sơ đề nghị để được hưởng chính sách hỗ trợ theo 
quy định.

2.9. Chính sách hỗ trợ tiếp cận tín dụng qua Quỹ bảo lãnh tín dụng cho 
DNNVV tỉnh Lào Cai:

Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Yên Bái (nay là Quỹ bảo lãnh tín 
dụng cho DNNVV tỉnh Lào Cai) được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-
UBND ngày 04/3/2005. Kể từ khi thành lập đến nay, tổng doanh số bảo lãnh lũy 
kế đạt 203 hợp đồng bảo lãnh, với tổng số tiền bảo lãnh là 340.144 triệu đồng, 
thanh lý 192 hợp đồng bảo lãnh tín dụng với giá trị thanh lý là 321.044 triệu 
đồng; số hợp đồng bảo lãnh tín dụng còn tồn tại đã phát sinh nợ quá hạn đến 
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30/6/2025 là 11 hợp đồng (10 khách hàng) với số dư cam kết là 19.100 triệu 
đồng và dư nợ còn lại đến 30/6/2025 là 9.264 triệu đồng.

Ngày 01/7/2025, tỉnh Lào Cai sau sáp nhập chính thức đi vào hoạt động 
đã ban hành Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 25/10/2025 của UBND tỉnh 
Lào Cai thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Lào Cai với số vốn 
điều lệ là 100 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp. 

Trong giai đoạn 2018 - 2025, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh 
Lào Cai không phát sinh doanh số bảo lãnh mà chủ yếu tập trung công tác xử lý 
nợ đối với các khoản vay được bảo lãnh đã quá hạn và thực hiện cơ cấu sắp xếp 
lại Quỹ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

2.10. Chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin cho DNNVV:
Các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều 

được hưởng chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin cho DNNVV theo quy định tại 
Điều 12 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV: Được miễn 
phí truy cập các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV 
trên Cổng thông tin và trang thông tin điện tử của UBND tỉnh,…

2.11. Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; Chính sách hỗ trợ 
mặt bằng sản xuất; Chính sách hỗ trợ chuyển đổi số; Chính sách hỗ trợ mở 
rộng thị trường:

Tỉnh Lào Cai (bao gồm tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai cũ) không ban hành 
chính sách riêng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ 
trợ chuyển đổi số; hỗ trợ mở rộng thị trường. Các DNNVV trên địa bàn tỉnh 
được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại: (i) Luật Hỗ trợ DNNVV; (ii) 
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; (iii) Thông tư số 
06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
(iv) Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 
(v) Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội; (vi) Nghị 
quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; (vii) Nghị 
quyết số 71-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo 
dục và đào tạo,...

II. ĐÁNH GIÁ
1. Một số kết quả nổi bật trong trong quá trình triển khai Luật Hỗ 

trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh
(1) Luật Hỗ trợ DNNVV đã khắc phục được những hạn chế, bất cập về 

chính sách và tổ chức thực hiện hỗ trợ DNNVV theo quy định trước đây của 
Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát 
triển DNNVV. 

(2) Luật Hỗ trợ DNNVV là cơ sở để thúc đẩy nâng cao nhận thức về khu 
vực kinh tế tư nhân của tỉnh nói chung, DNNVV nói riêng; qua đó việc triển 
khai các chính sách hỗ trợ DNNVV dần trở nên thực tiễn hơn.
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(3) Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND 
tỉnh, trong thời gian qua công tác hỗ trợ DNNVV đã là một trong các nhiệm vụ 
quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

(4) Triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV đã góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, DNNVV trên địa bàn tỉnh. Một số kết quả 
cụ thể như sau:

- Đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có tổng số 12.630 doanh 
nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn điều lệ đăng ký khoảng 168.000 tỷ đồng, 
gồm: 9.279 công ty trách nhiệm hữu hạn; 2.608 công ty cổ phần; 743 doanh 
nghiệp tư nhân. Trong đó:

+ Có 12.616 doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm các doanh nghiệp 
FDI đang thực hiện 67 dự án FDI trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đăng ký trên 1 
tỷ USD), chiếm 99,9% tổng số doanh nghiệp, chủ yếu là DNNVV, đăng ký hoạt 
động đa ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực thương mại dịch vụ, công 
nghiệp. Đây là nhóm doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh 
nghiệp toàn tỉnh, song quy mô vốn, năng lực quản trị và khả năng thích ứng với 
thị trường còn hạn chế.

+ Có 14 doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu, 
chiếm 0,1% tổng số doanh nghiệp, gồm: 09 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ, 03 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 
và 02 Lâm trường.

- Năm 2025, tổng số nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp hoạt 
động trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt 6.995 tỷ đồng, trong đó: Các doanh nghiệp 
ngoài nhà nước nộp 3.748 tỷ đồng; các doanh nghiệp nhà nước nộp 2.724 tỷ 
đồng; các doanh nghiệp FDI nộp 523 tỷ đồng. Ngoài đóng góp cho ngân sách 
Nhà nước, các doanh nghiệp đã ủng hộ, tham gia tích cực vào hoạt động hỗ trợ 
nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, hỗ trợ 
khắc phục thiên tai bão lũ,...

- Tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 72.000 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động, 
với tổng vốn đăng ký khoảng 7.300 tỷ đồng. Các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
hoạt động kinh doanh đa dạng trên nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, 
xây dựng, dịch vụ, thương mại. Phần lớn các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh có 
quy mô nhỏ (chiếm khoảng 80%).

2. Một số tồn tại và hạn chế
- Luật Hỗ trợ DNNVV được Quốc hội ban hành năm 2017 và có hiệu lực 

từ tháng 01/2018, tuy nhiên các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật chậm 
được ban hành: (i) 05 Nghị định và 13 Thông tư hướng dẫn Luật đến năm 2019 
và 2020 mới được ban hành; (ii) Ngày 26/8/2021, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV 
được Chính phủ ban hành,…
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- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND tỉnh quy 
định chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh với các nội dung hỗ trợ, mức 
hỗ trợ tương ứng theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV. Tuy nhiên, ngày 
26/8/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thay thế Nghị 
định số 39/2018/NĐ-CP nhưng nội dung Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh không được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Do đó, Nghị quyết số 
09/2020/NQ-HĐND không thực sự hấp dẫn đối với các DNNVV trên địa bàn 
tỉnh, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết đem lại hiệu quả thấp, cụ thể: Hằng 
năm, tỉnh đã bố trí khoảng 10.000 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp 
theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND với 09 nội dung hỗ trợ cho các DNNVV 
gồm: (i) Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; (ii) Hỗ trợ thủ tục hành 
chính; (iii) Hỗ trợ tài chính, tín dụng; (iv) Hỗ trợ mặt bằng sản xuất; (v) Hỗ trợ 
đổi mới công nghệ; (vi) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; (vii) Hỗ trợ mở rộng 
thị trường; (viii) Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; (ix) Hỗ trợ DNNVV tham 
gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Tuy nhiên, do các DNNVV trên địa bàn 
tỉnh chưa chủ động, kịp thời đề xuất nhu cầu hỗ trợ, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ 
theo quy định và mức hỗ trợ của chính sách cũng chưa thực sự hấp dẫn nên 
trong giai đoạn 2020-2025 chỉ có nội dung hỗ trợ thành lập DNNVV chuyển đổi 
từ hộ kinh doanh thực hiện hiệu quả (Thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-
HĐND, tỉnh đã xem xét, phê duyệt hỗ trợ cho 42 doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ 
kinh doanh với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.545,3 triệu đồng).

- Mặc dù Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND 
tỉnh đã quy định chính sách hỗ trợ thành lập DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh 
doanh. Tuy nhiên hiện nay số lượng hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh còn thấp so với tổng số hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện 
Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Lào Cai trân trọng báo cáo 
HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài chính; 
- Sở Tư pháp;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (Bích);
- Lưu: VT, TH, KT (C.Hưng).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Anh
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